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QUYẾT ĐẸVH
về việc phê duyệt Danh mục tài liệu tuyển dụng công chửc tỉnh Thái Bình

năm 2Ó24 theo Nghị định sỐ "i40/20Ì7/NĐ-CP ngay 05/12/2017 của Chính phủ

CHỦ TICH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tố chức chính quyền địa phưong năm 20Ỉ5; Luật sửa đổi, hổ sung một
số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phưong năm 2019;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật sửa đoỉ, bổ sung một số điểu của
Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019;

Căn cứ các Nghị định của Chỉnh phủ: sổ 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 về
chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa
học trẻ; số Ỉ38/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản
ỉý công chức; số 116/2024/NĐ-CP ngày 17/9/2024 về sửa đổỉ, bổ sung một sẻ điều của
Nghị định sổ Ỉ38/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và
quản lỷ công chức và Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21/02/ 2023 qvy định về ỉdểm
định chất ỉuợng đầu vào công chức;

Căn cứ Thông tư sỗ 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưỏTig Bộ Nội vụ
ban hành Quy chế tố chức thỉ tvyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch
công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thỉ tuyển,
xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thỉ hoặc xét thăng hạng chức
danh nghê nghiệp viên chức;

Căn cứ các Kế hoạch của ủy han nhân dân tình: sổ Ỉ13/KH-ƯBND ngày
05/7/2024 về việc xét tuyển công chức tỉnh Thái Bĩnh năm 2024 theo quy định tại Nghị
định sẻ Ỉ40/20Ỉ7/NĐ-CP ngày 05/Ỉ2/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo
ngiiồn cán bộ từ sình viên tốt nghiệp xuất sắc, cán hộ khoa học trẻ; sổ 137/KH-ƯBND
ngày 23/8/2024 về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Ke hoạch sỗ ỈỈ3/KH~ƯBND
ngày 05/7/2024 về việc xét tưyển công chức tỉnh Thái Bình năm 2024 theo qvy định tại
Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chỉnh phủ về chính sách thu hút,
tạo rìguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ tỉinh sỗ 2438/TTr''SNV ngày
25/Ỉ0/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục tài liệu tuyển dụng công chức tỉnh Thái Bình năm
2024 theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính
Phủ (Có Danh mục tài liệu kèm theo).



Điều 2. Quyết địnỉi này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưỏ'ng các

cơ quaii, đơn vị có liên quan chịu trách nliiệm thi hành Quyết định -nkyj.(£^

Nơi /ihậii:
-NhưĐiều 2;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉiih:
- Vàn phòns: ĐĐBQH &HĐND tĩnh:
- Lãnh đạo Văn phòns UBND tỉnh;
- Các Sở: Mội vụ; Tài chính; Nônơ nshiệp và Phát
triển 110112 tliôn, Thông tin và Truyền thông;
- Uy ban nhân dân huyện Quỳnh Phụ;
- Ban Giám sát:
- cốiiíi Thòiiíỉ tin điện tử tỉnli;
- Lưu- VT, NCKS -71«^

KT. CHỦ TỊOá
PHÓ CHỦ jịCH

Văn Hoàn



DANH MỤC
Tài liệu tuyển dụng công chức tỉnh Thái Bình năm 2024 theo quy địiih

tại ÌVghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính Phu
(Kèm theo Quyết định sỗỊỹ'^//QĐ-UBND ngày 06f // /2024 của UBND tỉnh)

1. Danh mục tài liệu chung
a) Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015: Chương I, II, III; Luật sửa

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền
địa phương năm 2019: Điều 2.

b) Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019: Điều 1.

2. Danh mục tài liệu chuyên môn, nghiệp vụ theo các vị trí việc làm, lĩnh
vực cần tuyển:

2.1. Vị trí Chuyên viên tham mưu tong hợp về chuyên ngành, Phòng Kinh tế -
Văn phòng UBND tỉnh

a) Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;
b) Luật Đầu tư công năm 2019;
c) Nghị địnli số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy địnli chi tiết

một số điều của Luật Đầu tư công.
2.2. Vị ừí Chuyên viên về quản lỷ đê điều và phòng chống thiên tai, Chi cục

Thủy íợi - Sở Nông nghiệp và Phát trỉển nông thôn
a) Luật ,Đề điều năm 2006;
b) Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của

Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều năm 2020;
c) Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28/6/2007 của Chính phủ quy định chi

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều.
2.3. Vị trí Chuyên viên về tham định giả và quản trị tài sản, Phòng Quản lý

Gỉá và Công sản - sỏ' Tài chính
a) Luật Giá năm 2023;
b) Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ quy định chi

tiết một số điều của Luật Giá;
c) Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi

tiết một số điều của Luật Quản lý, tài sản công; Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày
15/9/2024 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của
Luật Quản lý, tài sản công.

2.4. Vị trí Chuyên viên về Quản lý công nghệ thông tỉriy Phòng Công nghệ
thông tin Viễn thông - Sở Thông tin vờ Truyền thông

a) Luật Công nghệ thông tin năm 2006;
b) Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 của Chính phủ quy địnli chi

tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về Công
nghiệp công nghệ thông tin.



c) Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về
việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà
nuúc trẽn môi trường mạng.

2.5. Vị trí Chuyên viên về quản lỹ nhăn lực, Phòng Công chức viên chức - Sở
Nội vụ

a) Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về
tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 116/2024/NĐ-CP ngày
17/9/2024 của Chínli phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định
số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý
công chức và Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21/02/2023 quy định về Iđểm định
chất lượng đầu vào công chức;

b) Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ
ỉuật cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày
18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;

c) Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng,
sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày
25/9/2020 về tuyến dụng và quản lý viên chức.

2.6. Vị trí Chuyên viên Quản lý tài chính ngãn sách, Phòng Tài chỉnh kế
hoạch - Úy ban nhân dân huyện Quỳnh Phụ

a) Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;
b) Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi

tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách Nhà nước;
c) Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế

độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.
2.7. Vị trí Chuyên viên tluun mưu tổng hợp về chuyên ngànhy Phòng Công tác

quốc hội - Vân phòng Đoàỉĩ đại biếu Qiiốc hội và Hội đồng nhãn dãn tỉnh
a) Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014; Luật sửa đổi, bố sung một số điều của Luật ]

Tổ chức Quốc hội năm 2020;
b) Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;
c) Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đồi, bố sun

một số điều của Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp luật năm 2020.
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